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TT 
Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành Văn 

bản 

Tên loại và trích yếu 

nội dung của Văn bản 

Hiệu lực 

thi hành 
Ghi chú 

1.   Thủ tướng Chính phủ 1275/QĐ-TTg 31/10/2023 

Quyết định Phê đuyệt Phương án cắt 

giảm, đơn giản hóa Quy định liên quan 

đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Quốc Phòng giai đoạn 2023  - 2025  

 

2.  Thủ tướng Chính phủ 1274/QĐ-TTg 31/10/2023 

Quyết định về việc  Kiện toàn Ban Chỉ 

đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một 

số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, 

kém hiệu quả ngành công thương  

 

3.  Bộ Ngoại Giao 
5484/BNG-

UBNV 
30/10/2023 

Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch 

Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng 

đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 

2024.  

 

4.  Chính phủ 176/NQ-CP 30/10/2023 

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 

số 103/NQ-CP ngày 09 tháng 7 năm 

2020 ban hành chương trình hành động 

của Chính phủ thực hiện Kết luận số 67-

KL/TW  về xây dựng và phát triển 

  



Thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 

2030,  tầm nhìn đến năm 2045 

5.  

Văn phòng Hội đồng 

đánh giá trữ lượng 

khoáng sản quốc gia - 

Bộ TN&MT 

318/VPTLKS 30/10/2023 

Thống kê kết quả phê duyệt trữ lượng 

khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép 

của UBND cấp tỉnh 
  

6.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

15/2023/TT-

BTNMT 
30/10/2023 

Thông tư quy định về cung cấp, chia sẻ 

thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và 

môi trường 

15/12/2023  

7.  Chính phủ 175/NQ-CP 30/10/2023 
Nghị quyết Phê duyệt Đề án Trung tâm 

dữ liệu quốc gia 
  

8.  Bộ Y Tế 3984/QĐ-BYT 29/10/2023 

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch 

Kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh 

COVID-19 giai đoạn 2023-2025 

 

 

9.  Thủ tướng Chính phủ 1269/QĐ-TTg 29/10/2023 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

công bố hết dịch COVID-19 thuộc nhóm 

A và bãi bỏ một số văn bản phòng, 

chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 

và Thủ tướng Chính phủ ban hành 

  

10.  Thủ tướng Chính phủ 1265/QĐ-TTg 28/10/2023 

Quyết định Phê duyệt kế hoạch sắp xếp 

lại công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt 

Nam giai đoạn 2022 - 2025 và Đề án cơ 

cấu lại Tập đoàn Hóa chất Việt  Nam đến 

năm 2025 

  

11.  Thủ tướng Chính phủ 1268/QĐ-TTg 28/10/2023 

Quyết định thành lập BCĐ thực hiện sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 

gđ 2023 - 2030 

 

 

12.  Chính phủ 174/NQ-CP 28/10/2023 

Ban hành Nghị quyết của Chính phủ bãi 

bỏ toàn bộ và bãi bỏ một phần một số 

Nghị quyết do Chính phủ ban hành 

 

 



13.  Thủ tướng Chính phủ 1263/QĐ-TTg 27/10/2023 

QĐ phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn 

Công nghiệp Than - Khoáng sản VN đến 

năm 2025 

 

 

14.  Văn phòng Chính phủ 8452/VPCP-

QHĐP 
27/10/2023 

Giao các Bộ, cơ quan nghiên cứu tiếp 

thu, giải quyết các kiến nghị của cử tri 

và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc 

hội Khóa XV  

 

15.  Văn phòng Chính phủ 8447/VPCP-

QHĐP 
27/10/2023 

Tiếp thu ý kiến giám sát việc giải quyết, 

trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ 

họp thứ 5, Quốc hội khóa XV  

 

16.  Bộ Y Tế 1380/CTR-BYT 27/10/2023 

Giải trình nội dung trình Dự thảo 

Chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết số 11/NQ-CP về Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

(KTXH) lĩnh vực y tế.  

 

17.  
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
6018/BGDĐT-

GDTX 
27/10/2023 

Báo cáo kết quả triển khai thưc̣ hiêṇ 

Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 

30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ  

 

18.  Bộ Tài Chính 11704/BTC-

QLCS 
27/10/2023 

V/v đôn đốc (lần 2) tham gia ý kiến về 

dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, 

sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản 

công không sử dụng vào mục đích để ở 

giao cho Tổ chức có chức năng quản lý, 

kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai 

thác.  

 

19.  Thủ tướng Chính phủ 1262/QĐ-TTg 27/10/2023 

Quyết định Phê duyệt Đề án "Cảnh báo 

sớm sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi, 

trung du Việt Nam"  

 

20.  Văn phòng Chính phủ 
1026/TTg-

DMDN 27/10/2023 

Tình hình cơ cấu lại DNNN, 8 tháng đầu 

năm 2023 và nguồn thu từ bán vốn nhà 

nước nộp về NSNN giai đoạn 2021-2025  

 



21.  Thủ tướng Chính phủ 1261/QĐ-TTg 27/10/2023 

Quyết định Phê duyệt Đề án "Hiện đaị 

hóa Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 

2025 và thời kỳ 2026-2030"  

 

22.  Văn phòng Chính phủ 1559/CĐ-VPCP 27/10/2023 

Công điện đổi thời gian cuộc họp trực 

tuyến triển khai thực hiện chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khó 

khăn, vướng mắc liên quan đến công tác 

định giá đất  sang 8g ngày 30/10/2023  

 

23.  Thủ tướng Chính phủ 27/CT-TTg 27/10/2023 

Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp 

cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết 

thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ 

công phục vụ người dân, doanh nghiệp  

 

24.  Thanh tra Chính phủ 2398/CV-TTCP 27/10/2023 

V/v thực hiện tự kiểm tra văn bản và gửi 

danh mục văn bản QPPL có liên quan 

đến lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Thanh tra Chính phủ  

 

25.  
Bộ Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch 
4584/BVHTTDL-

DLQGVN 
26/10/2023 

Về việc tăng cường công tác quản lý 

điểm đến  
 

26.  Bộ Tài Chính 11692/BTC-CST 26/10/2023 
V/v xây dựng dự án Nghị quyết của 

Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng  
 

27.  Thủ tướng Chính phủ 1251/QĐ-TTg 26/10/2023 

Quyết định của TTgCP phê duyệt 

Chương trình tăng cường năng lực 

phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

cấp quốc gia đến năm 2030  

 

28.  
Bộ Khoa học và Công 

nghệ 
3871/BKHCN-

PC 
26/10/2023 

Đề nghị tự kiểm tra và gửi văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Khoa học và Công 

nghệ  

 

29.  Văn phòng Chính phủ 
8371/VPCP-

KTTH 
26/10/2023 

V/v tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa 

Việt Nam - Trung Quốc và giải pháp để  
 



thúc đẩy ổn định và tăng trưởng thương 

mại với thị trường Trung Quốc những 

tháng cuối năm 2023 

30.  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

4546/LĐTBXH-

BTXH 
26/10/2023 

V/v báo cáo kết quả kết nối DVCTT và 

rà soát, cập nhật dữ liệu đối tượng 

BTXH  

 

31.  Thủ tướng Chính phủ 1243/QĐ-TTg 25/10/2023 

Quyết định Phê duyệt Đề án cơ cấu lại 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 

đến hết năm 2025  

 

32.  Bộ Tư pháp 2508/QĐ-BTP 25/10/2023 

Về việc công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký 

biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp 

  

33.  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 
5440/BTTTT-

CĐSQG 
25/10/2023 

V/v định mức kinh tế - kỹ thuật trong 

quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng 

ngân sách nhà nước  

 

34.  Thủ tướng Chính phủ 1242/QĐ-TTg 25/10/2023 

Quyết định Về kiện toàn Ban Chỉ đạo 

đổi mới, phát triển kinh tế kinh tế tập thể, 

hợp tác xã. 

  

35.  Thanh tra Chính phủ 2385/BC-TTCP 25/10/2023 

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện 

công tác cải cách TTHC tháng 10 năm 

2023 

  

36.  Thủ tướng Chính phủ 993/CĐ-TTg 24/10/2023 

Công điện về việc tiếp tục thực hiện 

quyết liệt các giải pháp phát triển thị 

trưởng bất động sản phát triển an toàn, 

lành mạnh, bền vững góp phần thúc đẩy 

phát triển kinh tế Xã hội 

  

37.  Bộ Tài Chính 11588/BTC-

QLCS 
24/10/2023 

V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 

25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ 

  



38.  
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
3366/QĐ-

BGDĐT 
24/10/2023 

Ban hành Điều lệ Giải vô địch bóng đá 

nam sinh viên toàn quốc - SV Cup năm 

2023 

  

39.  Thủ tướng Chính phủ 1228/QĐ-TTg 24/10/2023 

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch bảo 

quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử 

Quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của 

Đảng 

  

40.  
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
5909/BGDĐT-

GDTC 
24/10/2023 

Thực hiện báo cáo hiện trạng sức khỏe 

mẫu giáo, học sinh năm học 2023-2024   

41.  Thanh tra Chính phủ 2354/CV-TTCP 23/10/2023 
V/v Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch 

thanh tra năm 2024 
  

42.  Bộ Tư pháp 5077/BTP-TCCB 23/10/2023 

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 

06/2023/TT-BTP của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, 

quản lý và chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo 

chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư 

pháp. 

  

43.  Học viện Tư pháp 1822/TB-HVTP 23/10/2023 

Về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nâng 

cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông 

tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, bảo 

mật thông tin và hỗ trợ người dân, doanh 

nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

  

44.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 8761/BKHĐT-

TH 
23/10/2023 

V/v tổng kết tình hình thực hiện Nghị 

quyết số 01/NĐ-CP   

45.  Văn phòng Chính phủ 430/TB-VPCP 23/10/2023 

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng 

Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp 

trực tuyến với 12 địa phương về đẩy 

  



nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình phê 

duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

46.  Văn phòng Chính phủ 992/TTg-NN 23/10/2023 

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy hoạch 

lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 

tầm nhìn đến năm 2050 

  

47.  
Bộ Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch 
4502/TB-

BVHTTDL 
23/10/2023 

Thông báo về việc triệu tập các đơn vị, 

địa phương tham gia Ngày hội văn hóa 

các dân tộc có số dân dưới 10.000 người 

lần thứ I tại tỉnh Lai Châu, năm 2023 

  

48.  Bộ Công an 3851/BCA-V03 23/10/2023 

Xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực 

hiện công ước chống tội phạm có tổ chức 

xuyên quốc gia và nghị định thư 

  

49.  Văn phòng Chính phủ 8244/BC-VPCP 23/10/2023 

Báo cáo đánh giá về tình hình và kết quả 

triển khai các giải pháp đổi mới trong 

thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp 

dịch vụ công phục vụ người dân, doanh 

nghiệp tại các bộ, ngành, địa phương 

  

50.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
9015/BTNMT-

QHPTTNĐ 
23/10/2023 

Đề nghị UBND các tỉnh/TP báo cáo kết 

quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất theo Khoản 6 Mục III của Nghị 

quyết số 115/NQ-CP ngày 05 tháng 9 

năm 202 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 

39/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 

2021 của Quốc hội về Quy hoạch sử 

dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử 

dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025. 

  



51.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
9012/BTNMT-

MT 
23/10/2023 

Thay đổi địa điểm thực hiện dự án "Nhà 

máy Luyện kẽm Tuyên Quang"   

52.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
8994/BTNMT-

MT 
23/10/2023 

Thông báo kết quả thẩm định báo cáo 

ĐTM dự án xây dựng đường Hồ Chí 

Minh, đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung 

Sơn, tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang 

  

53.  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

11/2023/TT-

BLĐTBXH 
23/10/2023 

Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm 

lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề 

nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức 

theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực 

lao động, người có công và xã hội 

05/12/2023  

54.  Thủ tướng Chính phủ 1221/QĐ-TTg 22/10/2023 

Quyết định Về việc giao bổ sung dự toán 

chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn 

nguồn ngân sách trung ương và giao 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của 03 

chương trình mục tiêu quốc gia cho các 

bộ, cơ quan trung ương và địa phương 

  

55.  Thủ tướng Chính phủ 990/CĐ-TTg 21/10/2023 

Công điện tiếp tục thực hiện quyết liệt 

các giải pháp tăng cường khả năng tiếp 

cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăng cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh và thực 

hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 

  

56.  Văn phòng Chính phủ 2622/PC-VPCP 21/10/2023 

Thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết số 

33/NQ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2023 

của Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị 

trường bất động sản phát triển an toàn, 

lành mạnh, bền vững 

  



57.  Bộ Xây dựng 11/2023/TT-

BXD/ 
20/10/2023 

 Thông tư hướng dẫn về vị trí việc công 

chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng 05/12/2023  

58.  Bộ Xây dựng 10/2023/TT-

BXD/ 
20/10/2023 

 Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm 

lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề 

nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức 

theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực 

xây dựng 

05/12/2023  

 


